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LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CÁ NHÂN 

Họ và tên:    Nguyễn Bá Hiếu                             Giới tính:Nam

1. Ngày, tháng, năm sinh: 07 tháng 11 năm 1988

2. Học vị: Tiến sỹ




Năm đạt học vị: 2020

3. Chức danh:
 Giảng viên       


Chức vụ: 
4. Địa chỉ nhà riêng:



5. Điện thoại:

      NR:
            DĐ:

Mobile:

6. Fax: 




Email: nbhieu@vnua.edu.vn 
7. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân: 

Tên tổ chức: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Tên người Lãnh đạo: Nguyễn Thị Lan, Giám đốc Học viện 

Điện thoại người Lãnh đạo: 024.626.177.55
Địa chỉ tổ chức: Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội

8. Quá trình đào tạo

9.1. Tốt nghiệp đại học:

- Nơi đào tạo:
Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội        Thời gian đào tạo: 2006-2011
- Hình thức đào tạo: Chính qui
- Ngành/Chuyên ngành: Thú y
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: ngày 29 tháng 08 năm 2011
9.2. Học cao học và bảo vệ học vị Thạc sĩ:

* Thạc sỹ chuyên ngành

- Nơi đào tạo: 
Đại học Wageningen, Hà Lan 
Thời gian đào tạo: 2014-2016
- Hình thức đào tạo: Chính qui
- Ngành/Chuyên ngành: Khoa học vật nuôi
- Tên luận văn chính: ảnh hưởng của hệ thống phun sương tới tập tính nằm và bài tiết của lợn thịt dưới tác động của stress nhiệt
 - Tên luận văn phụ: Mối quan hệ giữa kháng thể tự nhiên, stress/ nỗi sợ hãi và tập tính mổ cắn lông của gà đẻ
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: ngày 30 tháng 10 năm 2016
9.3. Nghiên cứu sinh và bảo vệ học vị Tiến sĩ:

- Nơi đào tạo: 
Viện Nông nghiệp quốc gia Pháp (INRA) và Đại học Agrocampus Ouest, Pháp
Thời gian đào tạo: 2016-2020
- Hình thức đào tạo: Chính qui

- Ngành/Chuyên ngành: Chăn nuôi
- Tên luận văn: Định lượng phản ứng của lợn thịt với các yếu tố stress thông qua lượng thức ăn thu nhận – một cách tiếp cận mô hình hóa.
- Ngày, tháng, năm cấp bằng tốt nghiệp: ngày 06 tháng 02 năm 2020
9. Trình độ ngoại ngữ: 
- Tiếng Pháp: giao tiếp
- Tiếng Anh: thuần thục
10. Trình độ tin học: Trình độ B 
11. Các lớp bồi dưỡng

	Lớp bồi dưỡng
	Nơi đào tạo
	Thời gian
	Bằng/chứng chỉ

	Sự mạnh khỏe: từ định nghĩa khô khan tới các phương pháp đo lường thực tiễn 
	AgroParis-Tech, Paris, Pháp
	1 tuần/ 2019
	Chứng chỉ

	Viết và trình bày bài báo khoa học
	Dubrovnik, Croatia (tổ chức cùng với hội nghị lần thứ 69 của Hiệp hội Chăn nuôi Châu Âu - EAAP)
	1 ngày/ 2018
	Chứng chỉ

	Giới thiệu về các phương pháp toán học và thống kê dùng cho mô hình động trong nông nghiệp
	Viện kỹ thuật nông nghiệp Pháp (ACTA), Montpellier, Pháp
	1 tuần/ 2018
	Chứng chỉ

	Khoa học dữ liệu: mô hình và kiểm soát số các hệ thống động trong nông nghiệp – áp dụng vào phần mềm Python
	Trường đại học Montpellier SupAgro, Pháp
	1 tuần/ 2018
	Chứng chỉ

	Thống kê cơ bản với phần mềm R
	Viện Nông nghiệp Quốc gia Pháp, phân viện tại Le Rheu, Rennes, Pháp
	1 tuần/ 2017
	Chứng chỉ


12. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	Từ 1/2012 đến nay
	· Giảng viên
	Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội


13. Hoạt động đào tạo
Các môn học/học phần đảm nhiệm

	Môn học/Học phần
	Cấp học/Ngành học
	Thời gian đảm nhiệm

	Sinh lý động vật 1
	Đại học/chăn nuôi, Thú y, Sư phạm kỹ thuật, công nghệ sinh học
	Từ năm 2012 đến nay

	Sinh lý động vật 2
	Đại học/chăn nuôi, Thú y, Sư phạm kỹ thuật, công nghệ sinh học
	Từ năm 2012 đến  nay

	Tập tính và phúc lợi động vật
	Đại học/chăn nuôi
	Từ năm 2012 đến  nay


14. Hoạt động nghiên cứu khoa học

14.1. Lĩnh vực nghiên cứu: 

Chăn nuôi, thú y và tập trung vào mô hình hóa dinh dưỡng vật nuôi, sinh lý thích nghi với các tác nhân stress và tập tính vật nuôi.

14.2. Các công trình khoa học đã công bố

a) Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN).

Nguyễn Bá Hiếu, Đặng Thị Hòe, Nguyễn Bá Mùi và Phạm Kim Đăng  (2017), Hiệu suất sinh sản của dê cái được nuôi tại Nho Quan - Ninh Binh. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Tập 15, số 7, 2017. tr. 899-904.

Đặng Thị Hòe, Nguyễn Bá Hiếu và Nguyễn Bá Mùi (2017). Một số chỉ tiêu sinh lý và sinh hóa máu của dê nuôi tại tỉnh Bắc Kạn.  Tạp chí khoa học kỹ thuật chăn nuôi, tháng 4/2017, tr.80-87 . Chỉ số ISSN 1859 – 467X.

Nguyễn Bá Mùi, Bùi Khắc Hùng, Đặng Thái Hải và Nguyễn Bá Hiếu (2012). Đánh giá hiệu suất thân thịt và chất lượng thịt của dê cỏ F1 (Bách Thảo x Cỏ) và dê lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) được nuôi tại tỉnh Yên Bái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, số 23, tr. 39-43. ISSN: 1859-4581. 

Nguyễn Bá Mùi, Bùi Khắc Hùng, Đặng Thái Hải và Nguyễn Bá Hiếu (2012). Đặc điểm về ngoại hình và khả năng sinh trưởng của dê cỏ F1 (Bách Thảo x Cỏ) và dê lai Boer x F1 (Bách Thảo x Cỏ) được nuôi tại tỉnh Yên Bái. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, số2, tr. 57-62. ISSN: 1859-4581.
Nguyễn Bá Mùi, Nguyễn Chí Thành, Lê Anh Đức, Nguyễn Bá Hiếu (2012). Đặc tính bên ngoài và sản lượng thịt của gà địa phương ở Lục Ngạn, Bắc Giang. Tại chí Khoa học và Phát triển, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội, Tập. 10, Số. 7, 2012. tr. 978-985. ISSN: 1859-0004.
b) Các bài báo được đăng trên tạp chí khoa học nước ngoài

Nguyen-Ba H, Van Milgen J and Taghipoor M (2020). A procedure to quantify the feed intake response of growing pigs to perturbations. Animal 14, 253-260.

Nguyen-Ba H, Van Milgen J and Taghipoor M. Modelling the feed intake response of growing pigs to diets contaminated with Mycotoxins (accepted by Animal). 

c) Các báo cáo tại hội nghị (HN), hội thảo (HT) trong nước

Nguyễn Bá Mùi, Tống Minh Phương, Nguyễn Bá Hiếu (2017). Khả năng sinh sản của dê cái nuôi tại tỉnh Bắc Kạn. Hội thảo quốc tế  khu vực Đông Nam Á "chăn nuôi bền vững". Tổ chức tại học viện nông nghiệp Việt Nam, tháng 7/2017.

d) Các báo cáo tại HN, HT quốc tế

1. Hieu Nguyen-Ba, Jaap van Milgen and Masoomeh Taghipoor 2019. Modelling the feed intake response of growing pigs to diets contaminated with mycotoxins. Proceedings of the 9th Workshop on Modelling Nutrient Digestion and Utilization in Farm Animals (MODNUT), 14-16 September 2019, Ubatuba, Brazil, pp. 303.

2. Masoomeh Taghipoor, Hieu Nguyen-Ba, Christelle Loncke and Jaap van Milgen 2019. Challenges and headaches in modelling animal adaptive response. Proceedings of the 9th Workshop on Modelling Nutrient Digestion and Utilization in Farm Animals (MODNUT), 14-16 September 2019, Ubatuba, Brazil, pp. 293. 

3. Hieu Nguyen-Ba, Masoomeh Taghipoor et Jaap Van Milgen 2019. Influence des perturbations sur la performance des porcs en croissance : de la détection automatique à la caractérisation de la réponse adaptative des animaux. 51ème Journées de la Recherche Porcine, 05-06 February 2018, Paris, France, pp. 347-348.

4. Hieu Nguyen-Ba, Masoomeh Taghipoor and Jaap Van Milgen 2018. Detection and characterization of the feed intake response of growing pigs to perturbations. Book of Abstracts of the 69th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 27-31 August 2018, Dubrovnik, Croatia, pp. 540.
5. Hieu Nguyen Ba, KiKianne C. Kroeske, Tom V.L. Berghof and T. Bas Rodenburg 2017. Effects of divergent selection for natural antibodies on fearfulness and feather damage of laying hens. Proceeding of Xth European Symposium on Poultry Welfare, Ploufragan – France, 19 – 22/06/2017, P. 57.   

6. Hieu Nguyen Ba, André Aarnink and Inonge Reimert 2016. Effects of a water spraying system on lying and excreting behaviours of fattening pigs in heat stress. Proceeding of the 50th Congress of the International Society of Applied Ethology (ISAE), Edinburgh – United Kingdom, 12-15/07/2016, P. 363.
e) Các đề tài, dự án, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (gọi chung là đề tài)

	TT
	Thời gian thực hiện
	Tên chương trình, đề tài
	Cấp quản lý đề tài
	Trách nhiệm
	Kết quả nghiệm thu

	1. 
	2020-2022
	Feed for future (Feed4foodure)
	Chính phủ Hà Lan
	Tham gia
	

	2. 
	2016-2020
	Feed-a-Gene
	Liên minh châu Âu
	Tham gia
	Tốt


f) Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước

	STT
	Ngày, tháng, năm cấp
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Tổ chức đã trao tặng

	1. 
	2018
	Poster xuất xắc nhất cho nghiên cứu sinh
	Viện Nông nghiệp Quốc gia Pháp


15. Những thông tin về các hoạt động khác trong nghiên cứu khoa học

	TT
	Tên tổ chức
	Vai trò tham gia

	1. 
	
	

	2. 
	
	

	3. 
	
	


Bennekom, ngày 23 tháng 04 năm 2020
	Xác nhận của đơn vị
(ký tên, đóng dấu)
	Người khai

(họ, tên và chữ ký)
TS. Nguyễn Bá Hiếu
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